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Đường Phường Quận chú

01 Đoàn Ngọc Anh  Nữ  25/05/2011 TP.HCM  491/5 Lê Văn Sỹ  12 3 Bán trú

02 Nguyễn Dương Quỳnh Anh  Nữ  27/10/2011 TP.HCM  402/37A Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

03 Nguyễn Duy Anh  Nam  06/05/2011 TP.HCM  386/40 14 3 Bán trú

04  Nguyễn Hồng Khải Ca  Nữ  12/03/2011  TP.HCM  274A/30 Huỳnh Văn Bánh 12 PN Bán trú

05 Lê Tiến Đạt  Nam  16/07/2011 TP.HCM  136/52 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

06 Nhan Bách Diệp  Nữ  19/07/2011  TP.HCM 16/79 Kỳ Đồng 9 3 Không BT

07 Trần Vũ Hoàng Nam 15/04/2011 Phú Yên 80/29B Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

08 Lê Đức Huy  Nam  08/04/2011 TP.HCM  66 Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

09 Lê Đăng Khải  Nam  21/09/2011  TP.HCM  155D Lê Văn Lương P.Kiểng Nhà Bè Bán trú

10 Nguyễn Tấn Khang  Nam  13/06/2011 TP.HCM  359/5B Lê Văn Sỹ  12 3 Không BT

11 Lưu Gia Khang  Nam  07/05/2011 TP.HCM  79 Hồ Biểu Chánh 12 PN Bán trú

12 Lê Trần Mai Khanh  Nữ  10/07/2011  TP.HCM  46A Trần Quang Diệu 13 3 Bán trú

13 Nguyễn Vũ Anh Khoa  Nam  04/03/2011 TP.HCM  443/106M Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

14 Trần Quỳnh Khuê  Nữ  24/12/2011 TP.HCM  1134/4 Trường Sa 13 PN Bán trú

15 Đỗ Duy Khương  Nam  08/02/2011 TP.HCM  429/17F Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

16 Vương Hoàng Kim  Nữ  10/02/2011 TP.HCM  1008/74A1 Trường Sa 12 3 Không BT

17 Vũ Hoàng  Long  Nam  06/03/2011  TP.HCM  453/149 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

18 Ngô Hoàng Minh  Nam  01/10/2011  TP.HCM  500/130/2 Đoàn Văn Bơ 14 3 Bán trú

19 Nguyễn Ngọc Uyển My  Nữ  31/10/2011  TP.HCM  386/67D Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

20 Nguyễn Thị Thanh Ngân  Nữ  14/03/2011  TP.HCM  113/20A Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

21 Đỗ Hoàng Phương Nghi  Nữ  28/01/2011  TP.HCM  490/24 Lê Văn Sỹ 14 3 Không BT

22 Bùi Bảo Ngọc  Nữ  20/07/2011  TP.HCM  108/57 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

23 Phạm Hoàng Thanh Nguyên  Nữ  19/10/2011 TP.HCM  150/4 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

24 Trương Châu Nguyên  Nam  04/11/2011  TP.HCM  18/171 Trần Quang Diệu 14 3 Không BT

25 Phạm Hoàng Thiên Phúc  Nam  19/10/2011 TP.HCM  150/4 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

26 Trần Xuân Quỳnh  Nữ  01/03/2011  TP.HCM  546A CMT8 5 T.Bình Bán trú

27 Nguyễn Thanh Thảo  Nữ  02/08/2011 Lâm Đồng  219/69 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

28 Bùi Minh Trí  Nam  05/03/2011  TP.HCM  429/35 Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

29 Nguyễn Lê Hoàng Cát Tường  Nữ  08/11/2011  Đắk Lắk  472 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

30 Nguyễn Đức Cát Tường  Nữ  07/11/2011 TP.HCM  466/27 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

31 Nguyễn Ngọc Phương Uyên  Nữ  19/06/2011  TP.HCM  453/155/4 Lê Văn Sỹ  12 3 Bán trú

32 Lâm Minh Vy  Nữ  24/11/2011  TP.HCM  6/30 Phạm Văn Đồng 3 Gò Vấp Bán trú
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1 Nguyễn Trần Thiên An  Nữ  05/10/2011 TP.HCM  453/94A Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

2 Nguyễn Hoàng Gia An  Nữ  04/08/2011 TP.HCM  1074A12 Trường Sa 12 3 Bán trú

3 Trần Ngọc Khánh An  Nữ  28/03/2011 TP.HCM  453/21KH Lê Văn Sỹ  12 3 Bán trú

4 Nguyễn Thị Quỳnh Anh  Nữ  13/10/2011 TP.HCM  400/12B Lê văn Sỹ 14 3 Bán trú

5  Trần Huỳnh Minh Anh  Nam  29/09/2011  TP.HCM  1070/1 Trường Sa  12 3 Không BT

6 Phan Văn Bảo  Nam  31/10/2011  Gia Lai  40/67 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

7 Nguyễn Gia Bảo  Nam  28/07/2010  B. Dương  359/51F Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

8 Trần Ngọc An Duyên  Nữ  28/01/2011 TP.HCM  490/8 Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

9 Nguyễn Vũ Gia Hân  Nữ  18/01/2011 TP.HCM  453/155/9 lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

10 Hoàng Ngọc Hưng  Nam  20/06/2011  Nam Định  102/22D Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

11  Lưu Gia Huy  Nam  07/08/2011  TP.HCM  195/77 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

12 Vũ Trần Thái Huy Nam 12/02/2011 TP.HCM 359/44 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

13 Lê Trần Duy Khang  Nam  16/12/2011 TP.HCM  46/40/10 Vườn Chuối 4 3 Bán trú

14 Trần Bảo Khang  Nam  15/01/2011  TP.HCM  453/122KC Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

15 Trần Huỳnh Gia Khánh  Nữ  12/04/2011 TP.HCM  443/186 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

16 Phạm Hồng Loan  Nữ  21/03/2011 TP.HCM  205/59/5 Trần Văn Đang 11 3 Bán trú

17  Lê Minh  Nam  20/10/2011  B.Thuận  429/10C Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

18 Lê Thị Kim Ngân  Nữ  14/05/2011 TP.HCM  79 Hồ Biểu Chánh 12 PN Bán trú

19 Đỗ Ngọc Thảo Nguyên  Nữ  13/08/2011 TP.HCM  453/31 Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

20  Nguyễn Ý Nhi  Nữ  19/11/2011  TP.HCM  453/67KC Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

21 Nguyễn Bảo Yến Nhi  Nữ  21/05/2011 TP.HCM  138B Lê Văn Sỹ 14 3 Bán trú

22 Hà Quốc Phong  Nam  18/04/2011  TP.HCM  68 Hồ Biểu Chánh 11 PN Bán trú

23 Nguyễn Tường Quân  Nam  29/04/2011 TP.HCM  75 Hồ Biểu Chánh 12 PN Bán trú

24 Nguyễn Ngọc Khánh Quyên  Nữ  27/03/2011  TP.HCM  443/106P Lê văn Sỹ 12 3 Bán trú

25  Đặng Đức Tài  Nam  16/09/2011  TP.HCM  453/106/3KA Lê Văn Sỹ 12 3 Không BT

26  Nguyễn Nguyệt Thanh  Nữ  05/04/2011  TP.HCM  443/106 M Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

27 Nguyễn Cường Thịnh  Nam  17/04/2011 TP.HCM  47/18 khu phố 10 TCN  07 TCH 12 Bán trú

28  Nguyễn Ngọc Anh Thư  Nữ  22/11/2011  TP.HCM  80/29 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

29  Nguyễn Xuân Trinh  Nữ  31/05/2011  TP.HCM  359/1A Lê Văn Sỹ 12 3 Bán trú

30  Trương Anh Tuấn  Nam  21/07/2011  Vũng Tàu  182/4 Tân Hương Tân Qúy Tân Phú Bán trú

31  Đỗ Khánh Vy  Nữ  18/09/2011  Hà Nội  50 Trần Quang Diệu 14 3 Bán trú

Huỳnh Thụy Nga My

Stt
Giới 

tính
Năm sinh Nơi sinh

NĂM HỌC 2021-2022

GVCN: BÙI MẪN KHANH

Địa chỉ 

Quận 3, ngày 23 tháng 8 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG

Họ tên

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THI  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP  5B


